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1 D19672027 PHẠM HỒNG TUYẾT ANH 842 842

2 D19538569 ĐỖ PHƯƠNG ANH  2 602 10 612

3 D19647158 PHẠM NGỌC ANH 1 757 30 787

4 D19706250 HUỲNH QUẾ ANH 2 810 10 820

5 D19318761 NGUYỄN VŨ VÂN ANH 2 837 10 847

6 D19856013 HUỲNH MAI ANH 2 710 10 720

7 D19186197 NGUYỄN DUY BÁCH 649 649

8 D19239606 LÊ ONG TIỂU BĂNG 2 751 10 761

9 D19502657 ÂU ĐINH VƯƠNG BẢO 686 686

10 D19270641 HUỲNH NGỌC CHÂU 815 815

11 D19457209 NGUYỄN VŨ CHINH 827 827

12 D19526161 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 842 842

13 D19246063 LÊ KHÁNH ĐOAN 2 897 10 907

14 D19203869 NGUYỄN THUỲ THẢO DUNG  2 761 10 771

15 D19515763 BÙI THỊ HOÀNG GIANG 682 682

16 D19972108 LÊ PHÚC HẬU 691 691

17 D19346780 PHAN HIẾU HOÀ 701 701

18 D19985715 NGUYỄN DUY KHANG 716 716

19 D19290583 HỒ PHÚC KHÁNH 619 619

20 D19485620 NGUYỄN DIỆU LINH  1 850 30 880

21 D19868540 PHẠM MINH LONG 723 723

22 D19514874 DƯƠNG THỊ ÁI NGÂN 1 642 30 672

23 D19864769 HUYỀN TÔN NỮ THỦY NGÂN 682 682

24 D19597242 DƯƠNG LÂM TRỌNG NGHĨA 900 900

25 D19420942 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 876 876

26 D19785819 TRẦN LÊ NHÃ  1 774 30 804

27 D19275752 ĐÀO THỊ THANH NHÀN 866 866

28 D19143696 NGUYỄN HUỲNH TÂM NHƯ 802 802

29 D19241674 MÃ THÀNH PHÚ 759 759

30 D19606576 LÊ HỮU PHÚC 2 798 10 808

31 D19148917 PHẠM MINH PHƯƠNG 719 719

32 D19897534 BÙI LÊ THANH PHƯƠNG 628 628

33 D19539737 PHẠM NHƯ QUỲNH 735 735

34 D19950846 TRẦN QUẾ SAN 764 764

35 D19965139 PHẠM TẤN TÀI 614 614

36 D19450938 NGUYỄN QUANG THANH 775 775

37 D19941257 NGUYỄN KHÁNH THÀNH 2NT 706 20 726

38 D19270306 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 668 668

39 D19410790 ĐỖ PHẠM MINH THƯ  2 674 10 684

40 D19293032 NGUYỄN BẢO MINH THƯ 621 621

41 D19787840 LÊ GIA THUẬN 828 828

42 D19159568 THÁI NGỌC THÙY 615 615

43 D19259560 HUỲNH MINH THY 2 628 10 638

44 D19192905 PHẠM NGỌC BẢO THY 2 755 10 765

45 D19878184 VÕ HỒNG THY  2 912 10 922

46 D19357896 VÕ THỊ THUỶ TIÊN  2 722 10 732

47 D19248268 LÊ NGỌC MINH TRANG 627 627

48 D19156060 TRẦN THANH TRÚC 779 779

49 D19498513 NGUYỄN THÀNH TRUNG 2 601 10 611

50 D19325096 NGUYỄN THỊ THU TUYẾT 778 778

51 D19756346 NGUYỄN HỒNG THỤC UYÊN 873 873

52 D19290909 CAO HỒNG UYÊN 753 753

53 D19363709 NGUYỄN THỊ HOÀI VÂN  2 681 10 691

54 D19326847 LÊ KHÁNH VY  1 911 30 941

55 D19107093 VÕ VĂN Ý  1 612 30 642
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